BÀI 6: DAO ĐỘNG TẮT DẦN. DAO ĐỘNG CƯỠNG BỨC. 

HIỆN TƯỢNG CỘNG HƯỞNG

I. MỤC TIÊU

1. Kiếnthức

- Nêuđượcnhữngđặcđiểmcủadao độngtắtdần, cưỡngbức, hiệntượngcộnghưởng.

- Nêuđiềukiệnđểxảyrahiệntượngcộnghưởng. Nêuvídụvềtầmquantrọngcủahiệntượngcộnghưởng.

- Giảithíchnguyênnhân dao độngtắtdần. 

2. Nănglực

a. Nănglựcchung

- Nănglựctựhọc: 

+ Tựgiáctìmtòi, khámpháđểlĩnhhộiđượckiếnthứcvàbiếtliênhệcácvídụcótrongthựctếvềdao độngtắtdần, cưỡngbức, hiệntượngcộnghưởng.

+ Biếtnângcaokhảnăngtựđọchiểu SGK, 

+ Cótinhthầnxâydựngbài, hợptáclàmviệcnhóm. 

- Nănglựcgiảiquyếtvấnđề: 

+ Nhậnbiếtvàphânbiệtđượccácvídụtrongthựctếvề dao độngtắtdần, cưỡngbức. 

+ Biếtđượcđiềukiệnxảyrahiệntượngcộnghưởng.

+ Giảiquyếtđượccácbàitoánvề dao độngtắtdần, cưỡngbức, hiệntượngcộnghưởng

b. Nănglựcvậtlí

- Vậndụnghiệntượngcộnghưởngđểgiảithíchhiệntượngvậtlývàgiảibàitập.

- Giảiđượccácdạngtoáncơbảnvềnănglượngliênquanđến dao độngtắtdần.

3. Phẩmchất

- Chămchỉ, tíchcựcxâydựngbài. 

- Chủđộngtrongviệctìmtòi, nghiêncứuvàlĩnhhộikiếnthức.

- Cótinhthầntráchnhiệm, hợptáctrongquátrìnhthảoluậnchung.
* Ghi chú: Đối với học sinh khuyết tật Vũ Văn Luân – lớp 11B2 – Loại khuyết tật: Vận động

Đánh giá như học sinh bình thường nhưng giảm nhẹ mức độ yêu cầu.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáoviên

- SGK, SGV, Giáoán.

- Các video, hìnhảnhsửdụngtrongbàihọc.

- Các vídụlấyngoài.

- Máy chiếu (nếucó).

2. Học sinh

- SGK, vởghi, giấynháp, bút, thướckẻ.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

Hoạtđộng 1. Mởđầu

a. Mụctiêu:
- Hoạtđộngnày, từmộthoạtđộngtươngđốiquenthuộcnhưngsẽđượcmôtảbằngthuậtngữvậtlý, khôngbằngngônngữhằngngày, tạocho HS sựhàohứngtrongviệctìmhiểunội dung bàihọc.

b. Nội dung: 

- GV yêucầu HS trảlờicâuhỏimởđầubàihọc.

c. Sảnphẩmhọctập: 

- Bướcđầu HS đưarađượcnhậnxétvềquátrìnhthựchiệncủahoạtđộng. 

d. Tổchứcthựchiện: 

	Các bước thực hiện
	Nội dung các bước

	Bước 1: GV giao nhiệm vụ
	- GV cho HS đọc và trả lời câu hỏi ở ví dụ mở đầu bài học.
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	Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ
	- HS quan sát hình ảnh để trả lời cho câu hỏi mà GV đưa ra.



	Bước 3: Báo cáo, thảo luận
	- HS trả lời câu hỏi mở đầu: Theo như quan sát, ta thấy:

 Vì trong quá trình xích đu chuyển động có một phần năng lượng của xích đu chuyển thành dạng nhiệt năng do cọ xát chỗ treo và lực cản của không khí nên năng lượng giảm dần. Nên nếu không có người mẹ đẩy nhẹ vào ghế thì xích đu sẽ chậm dần và dừng lại.

	Bước 4: GV kết luận nhận định
	- GV tiếp nhận và nhận xét câu trả lời của HS.

- GV dẫn dắt HS vào bài: “Như các em đã trả lời ở trên, dao động của xích đu trong thực tế năng lượng sẽ giảm dần, muốn tiếp tục dao động lâu hơn người mẹ phải đẩy nhẹ vào ghế để tìm hiểu rõ hơn về vấn dề này chúng ta sẽ đi vào bài mới “Bài 6 Dao động tắt dần. Dao động cưỡng bức. Hiện tượng cộng hưởng”. 


Hoạtđộng 2. Hìnhthànhkiếnthức
Hoạtđộng 2.1. Dao độngtắtdần

a. Mụctiêu: 

- HS nhậnbiếtvàhiểuđượckháiniệm dao độngtắtdần. 
b. Nội dung: 

- GV cho HS đọcphầnđọchiểutrongmục I, GV đưaracâuhỏivàyêucầu HS trảlời.

- GV yêucầu HS vàliênhệtìmcácvídụthựctếđểgiúpcácemhiểuđượcrõhơnvề dao độngtắtdần

- Học sinhthựchiệnnhiệmvụtheonhómhoànthànhyêucầudựatrêngợi ý củagiáoviên

c. Sảnphẩmhọctập: 
- HS nêuđượckháiniệm dao độngtắtdần.

- Thựchiệnđượccácthaotácthínghiệmđểhiểukháiniệmvànguyênnhâncủa dao độngtắtdần.
- HS lấyđượcvídụvề dao độngtắtdầnvàứngdụngtrongthựctếcủanó. 
d. Tổchứcthựchiện:

	Các bước thực hiện
	Nội dung các bước

	Bước 1: GV giao nhiệm vụ
	- GV yêu cầu HS đọc sách mục I và cho biết khái niệm dao động tắt dần.

- Thực hiện thí nghiệm dao động tắt dần của con lắc đơn? Trình bày kết quả thu được và giải thích kết quả thí nghiệm?

- Trình bày ví dụ và ứng dụng dao động tắt dần trong thực tế đời sống.

	Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ
	- HS đọc thông tin SGK, phát biểu trả lời cho câu hỏi về khái niệm.

- HS tiến hành thí nghiệm, xử lý kết quả thu được.

- HS vận dụng lý thuyết, liên tưởng đến các tình huống trong thực tế để lấy ví dụ và ứng dụng. 

	Bước 3: Báo cáo, thảo luận
	- GV mời đại diện 1 nhóm trình bày.
- Học sinh các nhóm khác thảo luận, nhận xét, bổ sung và sữa lỗi về câu trả lời của nhóm đại diện.

	Bước 4: GV kết luận nhận định
	- GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức.

- GV kết luận lại khái niệm dao động tắt dần, nguyên nhân, ví dụ và ứng dụng


Hoạtđộng 2.2. Dao độngcưỡngbức.
a. Mụctiêu: 

- Biếtđượcnhưthếnàolà dao độngcưỡngbức, nêuđượcvídụvàđặcđiểmcủa dao độngcưỡngbức.

b. Nội dung: 

- GV tổchứccho HS tìmhiểu SGK nêuđượckháiniệm dao độngcưỡngbức, nêuđượcvídụvàđặcđiểmcủa dao độngcưỡngbức.

- Học sinhthựchiệnnhiệmvụtheonhómhoànthànhyêucầudựatrêngợi ý củagiáoviên

c. Sảnphẩmhọctập: 

- Nêuđượckháiniệm dao độngcưỡngbức, trìnhbàyđượcđặcđiểmcủa dao độngcưỡngbứcvàlấyvídụthựctế.

d. Tổchứcthựchiện:

	Các bước thực hiện
	Nội dung các bước

	Bước 1: GV giao nhiệm vụ
	- GV cho HS tự đọc SGK phần II, hướng dẫn HS thảo luận để từ đó học sinh hiểu được khái niệm và nếu được đặc điểm của dao động cưỡng bức.

- Yêu cầu HS thực hiện thí nghiệm:

+ dự đoán kết quả.

+ giải thích kết quả thu được.

	Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ
	- HS theo dõi SGK, tự đọc phần II và trả lời các câu hỏi theo yêu cầu của GV.

- HS chăm chú nghe giảng, chú ý cách trình bày lời giải của GV trong quá trình làm bà tập. 

- Thảo luận nhóm để tìm câu trả lời cho câu hỏi theo yêu cầu của giáo viên. 

	Bước 3: Báo cáo, thảo luận
	- GV mời 1 bạn đại diện nhóm 2 lên trình bày khái niệm và đặc điểm của dao động cưỡng bức. 

- GV mời HS của các nhóm khác nhận xét, bổ sung ý kiến.

- GV yêu cầu một vài bạn dự đoán thí nghiệm hình 6.3.

- Yêu cầu nhóm 3 tiến hành thí nghiệm kiểm chứng dự đoán của của các bạn.

	Bước 4: GV kết luận nhận định
	- GV đánh giá, nhận xét, tổng kết và chuyển sang nội dung luyện tập.

=>Kết luận: khái niệm, ví dụ và đặc điểm của dao động cưỡng bức.


Hoạtđộng 2.3. Hiệntượngcộnghưởng.
a. Mụctiêu: 

- Nêuđượcđịnhnghĩa, điềukiệnvàvậndụnghiệntượngcộnghưởngđểgiảithíchhiệntượngvậtlývànắmđượctầmquantrọngcủahiệntượngnày.

b. Nội dung: 

- GV cho HS đọcphầnđọchiểutrongmục III, GV đưaracâuhỏivàyêucầu HS trảlời.

-  HS thựchiệnyêucầucủagiáoviên

c. Sảnphẩmhọctập: 
- HS nêuđượckháiniệmvàđiềukiệnhiệntưởngcộnghưởng.

- Nêuđượccáchiệntượngcộnghưởngcólợivàcóhạitrongthựctế. 
d. Tổchứcthựchiện:

	Các bước thực hiện
	Nội dung các bước

	Bước 1: GV giao nhiệm vụ
	- GV cho HS tự đọc SGK phần III, hướng dẫn HS thảo luận để từ đó trả lời các câu hỏi.

	Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ
	- HS theo dõi SGK, tự đọc phần III và trả lời các câu hỏi theo yêu cầu của GV.

- Thảo luận nhóm để tìm câu trả lời cho câu hỏi theo yêu cầu của giáo viên. 

	Bước 3: Báo cáo, thảo luận
	- GV mời 1 bạn đại diện nhóm 4 lên trình bày khái niệm và điều kiện và ứng dụng hiện tượng cộng hưởng vào đời sống. 

- GV mời HS của các nhóm khác nhận xét, bổ sung ý kiến.

	Bước 4: GV kết luận nhận định
	- Giáo viên tổng kết hoạt động 3

- Giải thích cho HS nguyên nhân gây ra cộng hưởng.

- Thông báo tầm quan trọng của hiện tượng cộng hưởng kèm theo những hình ảnh minh họa


Hoạtđộng 4. Vậndụng
a. Mụctiêu: 

- Giúp HS tổngkếtlạikiếnthứcthôngqua hệthốngcâuhỏitrắcnghiệmgiúp.
b. Nội dung: 

- HS lầnlượtsuynghĩtrảlờinhữngcâuhỏitrắcnghiệmmà GV trìnhchiếutrênbảng.

c. Sảnphẩmhọctập: 

- HS nắmvữngkiếnthứcvàtìmđượccácđápánđúng
d. Tổchứcthựchiện:

	Các bước thực hiện
	Nội dung các bước

	Bước 1: GV giao nhiệm vụ
	- GV trình chiếu lần lượt các câu hỏi trắc nghiệm:

Câu 1. Dao động có biên độ giảm dần theo thời gian gọi là dao động
A. Cưỡng bức B. tắt dần C. điều hòa D. tự do.

Câu 2. Khi một vật dao động tắt dần, đại lượng nào sau đây giảm dần theo thời gian?
A. Biên độ. B. Gia tốc.
 C. Tốc độ. D. Li độ. 
Câu 3. Vật dao động tắt dần có
A.cơ năng luôn giảm dần theo thời gian. B. thế năng luôn giảm theo thời gian.
C. li độ luôn giảm dần theo thời gian. D. pha dao động luôn giảm dần theo thời gian.

Câu 4. Nguyên nhân gây ra dao động tắt dần của con lắc đơn dao động trong không khí là
A. do trọng lực tác dụng. B. do lực căng của dây treo.
C. do lực cản của môi trường. D. do dây treo có khối lượng đáng kể.

Câu 5. Mỗi khi xe buýt đến bến, xe chỉ tạm dừng nên không tắt máy. Hành khách trên xe nhận thấy thân xe dao động, dao động này là:
A. dao động tắt dần. B. Dao động điều hòa. 

C. Dao động cưỡng bức. D. Dao động riêng.
Câu 6. Biên độ dao động cưỡng bức không phụ thuộc vào 
A. pha ban đầu của ngoại lực tuần hoàn. B. tần số ngoại lực tuần hoàn.
C. biên độ ngoại lực tuần hoàn.D. tần số dao động riêng.
Câu 7. Câu chuyện về một giọng hát opera cao và khỏe có thể làm vỡ cái cốc uống rượu có thể giải thích do hiện tượng:
A. cộng hưởng cơ. B. giao thoa sóng. C. sóng dừng. D. phản xạ sóng.
Câu 8. Khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng, biên độ của dao động cưỡng bức có đặc điểm
A. giảm đến giá trị cực tiểu.  B. tăng đến giá trị cực đại.
C. không phụ thuộc lực cản của môi trường. D. càng lớn khi lực cản môi trường lớn.

Câu 9. Khi xảy ra cộng hưởng cơ thì vật tiếp tục dao động
A.với tần số bằng tần số dao động riêng.B. mà không chịu ngoại lực tác dụng.
C. với tần số lớn hơn tần số dao động riêng.D. với tần số nhỏ hơn tần số dao động riêng.

Câu 10. Khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng, biên độ của dao động cưỡng bức đạt giá trị lớn nhất là do:
A. Hệ được cung cấp năng lượng lớn. B. Hệ được cung cấp năng lượng hợp lí.
C. Tốc độ tiêu hao năng lượng bằng tốc độ cung cấp năng lượng.
D. Tốc độ tiêu hao năng lượng nhỏ hơn tốc độ cung cấp năng lượng.

	Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ
	- HS quan sát câu hỏi mà GV trình chiếu, vận dụng kiến thức đã học để tìm đáp án đúng.

	Bước 3: Báo cáo, thảo luận
	- HS lần lượt đưa ra đáp án cho các bài tập ngay tại lớp:

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đápán

B

A

A

C

C

A

A

B

A

C



	Bước 4: GV kết luận nhận định
	- Phần lớn HS đã chọn được đáp án đúng hay chưa.




Hoạtđộng 4. Vậndụng
a. Mụctiêu: 

- Vậndụngkiếnthứcđãhọcvề dao độngtắtdần, dao độngcưỡngbức, hiệntượngcộnghưởng.
b. Nội dung: 

- GV yêucầu HS làmbàitậpvậndụngtrong SGK.

- GV yêucầu HS hoànthànhbàitậpvàovởghi.

- GV giaophầncâuhỏivàbàitậpcònlạilàmnhiệmvụvềnhàcho HS

c. Sảnphẩmhọctập: 

- HS nắmvữngvàvậndụngkiếnthứcvềlàmbàitập.
d. Tổchứcthựchiện:

	Các bước thực hiện
	Nội dung các bước

	Bước 1: GV giao nhiệm vụ
	GV chuyển giao nhiệm vụ cho HS
- GV giao bài tập về nhà cho HS: 

+ Em hãy lấy ví dụ về dao động tắt dần, dao động cưỡng bức.

+ Hoàn thành bài tập trắc nghiệm về nhà.

Câu 1: Nhận định nào sau đây sai khi nói về dao động cơ học tắt dần?

A. Trong dao động tắt dần, cơ năng giảm dần theo thời gian.

B. Lực ma sát càng lớn thì dao động tắt càng nhanh.

C. Dao động tắt dần là daođộng có biên độ giảm dần theo thời gian.

D. Dao động tắt dần có động năng giảm dần còn thế năng biến thiên điều hòa.
Câu 2: Biên độ của dao động cưỡng bức không phụ thuộc.

A. Pha ban đầu của ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật. 

B. Biên độ của ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật.

C. Tần số của ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật.


D. Hệ số lực cản của ma sát nhớt. tác dụng lên vật.

Câu 3: Phát biểu nào sau đây là không đúng.

A. Biên độ của dao động riêng chỉ phụ thuộc vào cách kích thích ban đầu để tạo lên dao động.

B. Biên độ của dao động tắt dần giảm dần theo thời gian.

C. Biên độ của dao động duy trì phụ thuộc vào phần năng lượng cung cấp thêm cho dao động trong mỗi chu kỳ.

D. Biên độ của dao động cưỡng bức chỉ phụ thuộc vào biên độ của lực cưỡng bức.

Câu 4: Phát biểu nào sau đây là sai.

A. Tần số của dao động cưỡng bức luôn bằng tần số của dao động riêng.

B. Tần số của dao động cưỡng bức bằng tần số của lực cưỡng bức.

C. Chu kỳ của dao động cưỡng bức không bằng chu kỳ của dao động riêng.

D. Chu kỳ của dao động cưỡng bức bằng chu kỳ của lực cưỡng bức.

Câu 5: Khi nói về dao động cưỡng bức, phát biểu nào sau đây là đúng.

A. Dao động của con lắc đồng hồ là dao động cưỡng bức.

B. Biên độ của dao động cưỡng bức là biên độ của lực cưỡng bức.

C. Dao động cưỡng bức có biên độ không đổi và có tần số bằng tần số của lực cưỡng bức.

D. Dao động cưỡng bức có tần số nhỏ hơn tần số của lực cưỡng bức.

Câu 6: Phát biểu nào sau đây là đúng.

A. Trong dao động tắt dần, một phần cơ năng đã biến đổi thành nhiệt năng.

B. Trong dao động tắt dần, một phần cơ năng đã biến đổi thành hoá năng.

C. Trong dao động tắt dần, một phần cơ năng đã biến đổi thành điện năng.

D. Trong dao động tắt dần, một phần cơ năng đã biến đổi thành quang năng.

Câu 7: Phát biểu nào sau đây là đúng. Hiện tượng cộng hưởng chỉ xảy ra với

A. dao động điều hoà
B. dao động riêng.

C. dao động tắt dần

D. với dao động cưỡng bức.

Câu 8: Khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng cơ thì vật tiếp tục dao động

A. với tần số bằng tần số dao động riêng
B. mà không chịu ngoại lực tác dụng.

C. với tần số lớn hơn tần số dao động riêng
D. với tần số nhỏ hơn tần số dao động riêng.

Câu 9: Một vật dao động tắt dần có các đại lượng giảm liên tục theo thời gian là

A. biên độ và gia tốc


B. li độ và tốc độ.


C. biên độ và cơ năng


D. biên độ và tốc độ.

Câu 10: Một con lắc lò xo gồm một vật nặng m = 100g và lò xo có độ cứng k = 100 N/m. Tác dụng lực cưỡng bức biến thiên điều hoà với biên độ F0 và tần số f = 6 Hz vào vật thì biên độ dao động của vật là A1. Giữ nguyên biên độ F0 và tăng tần số của ngoại lực lên 7 Hz thì biên độ dao động của vật là A2. Kết luận nào sau đây là đúng?

A. A1 = A2
B. A1 < A2
C. A1 > A2
D. 2A1 = A2.

	Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ
	- HS tiếp nhận nhiệm vụ, suy nghĩ và trả lời.

	Bước 3: Báo cáo, thảo luận
	- HS báo cáo kết quả hoạt động 



	Bước 4: GV kết luận nhận định
	- GVtổng quan lại bài học, nhận xét, kết thúc bài học.

- Hướng dẫn về nhà

+ Xem lại kiến thức đã học ở bài 6

+ Hoàn thành nhiệm vụ GV giao ở hoạt động vận dụng

Xem trước nội dung bài 7: Bài tập về sự chuyển hóa năng lượng trong dao động điều hòa.
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